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  ỦY BAN NHÂN DÂN                         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   TỈNH BÌNH ĐỊNH                                          Độc lập  - Tự do - Hạnh phúc
         ((((                                                      ((((((((((((((  

Số:  86 /BC - UBND                              Quy Nhơn, ngày  22   tháng  12  năm 2005
BÁO CÁO

Tình hình mưa lũ và thiệt hại do mưa lũ  từ ngày 12-17/12/2005

((((((((((
   
1 - Diễn biến mưa lũ từ ngày 12 - 17/12/2005:

Do ảnh hưởng của rìa phía Tây Nam lưỡi áp cao lục địa tăng cường, kết hợp với  hoạt động của gió mùa Đông Bắc cường độ mạnh, nên khu vực tỉnh Bình Định đã có mưa vừa, mưa to đến rất to đều khắp các địa phương trong tỉnh; mưa lớn tập trung từ ngày 13/12 đến 15/12/2005, bình quân toàn tỉnh từ 500 mm đến 550 mm (tại Thạnh Hoà 575 mm). 

Mưa lớn kéo dài, kết hợp với các hồ chứa đã đầy, nước đang qua tràn, các hồ chứa lớn đang xã lũ với lưu lượng từ 16 đến 217 m3/s kết hợp với triều cường nước rút chậm nên đã gây lũ lớn trên các triền sông; sáng ngày 15/12/2005 mực nước ở vùng hạ lưu các sông đã đạt đỉnh. Cụ thể như sau:
- Sông Lại Giang tại An Hoà 23.06 m đạt báo động 2 lúc 19 h ngày 14/12; tại Bồng Sơn 9.8 m vượt báo động cấp 3 là 1.80 m lúc 5 h ngày 15/12.
- Sông Kôn tại Bình Tường 23.11 m đạt báo động 2 lúc 1h ngày 15/12; tại Thạnh Hoà 8.90 m vượt báo động cấp 3 là 1.42 m lúc 12 h ngày 15/12.
- Trên sông Hà Thanh tại Vân Canh và tại Diêu Trì lúc 7 h ngày 15/12 đều vượt trên báo động 3.

Đây là đợt mưa lũ muộn trái quy luật, có lượng mưa đều khắp dài ngày và gây lũ lớn nhất từ trước đến nay tại tỉnh Bình Định.
2 - Tình hình ngập lụt:

Mưa lũ đã làm ngập lụt toàn bộ vùng hạ lưu các sông Kôn, Hà Thanh, mức ngập sâu từ 1 m đến 2,5 m, vùng thượng lưu sông Lại Giang thuộc các huyện Hoài Ân, An Lão một số xã vùng hạ lưu sông Lại Giang thuộc huyện Hoài Nhơn, các sông Kôn, La Tinh, Hà Thanh bị lũ lụt cô lập, chia cắt hàng chục ngàn dân phải sống trong cảnh ngập sâu trong nước từ 0,6 m đến 1,2 m, nhiều khu dân cư bị ngập sâu trong nước. Các tuyến đường lên các huyện miền núi Vĩnh Thạnh, An Lão và các tuyến đường đi đến các xã ven biển của các huyện Hoài Nhơn, Phù Mỹ, Phù Cát, An Nhơn, Tuy Phước bị ngập sâu và sạt lỡ nhiều đoạn không đi lại được. Tuyến Quốc lộ 1A, tại khu vực đèo Cù Mông bị sạt lở núi với chiều dài khoảng 120 m, đã gây ách tắc giao thông kéo dài từ ngày 14/12 đến 21 giờ ngày 17/12/2005 mới thông xe được; tuyến QL 1D, tuyến đường ven biển, nhiều đoạn bị sạt lở đất mái ta luy đường làm ách tắc giao thông kéo dài. Hàng chục km đê thuộc tuyến đê ngăn mặn khu Đông bị nước tràn qua từ 0,2- 0,5 m. Nhiều tuyến đê sông, kênh mương, cầu đường mới được hàn khẩu, gia cố, khắc phục đợt lũ trước thì nay lại tiếp tục bị sạt lở, phá hỏng, các hồ chứa nhỏ chưa được sửa chữa nâng cấp tiếp tục bị sạt lở và hư hỏng. Hàng chục ngàn ha lúa Đông Xuân mới gieo sạ, hoa màu, hàng trăm ha ao đìa nuôi thuỷ sản bị hư hỏng, cuốn trôi.

Sáng ngày 17/12/2005 vùng hạ lưu sông La Tinh thuộc huyện Phù Cát, vùng hạ lưu sông Kôn gồm các xã phía Đông nam huyện Phù Cát, phía Đông huyện An Nhơn, huyện Tuy Phước vẫn còn ngập sâu trong nước chưa đi lại được.
3 - Công tác chỉ đạo đối phó:


- Lúc 8 giờ 00 ngày 13/12/2005, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Bình Định đã có thông báo lũ khẩn cấp trên các sông Kôn, Lại Giang và được phát tin liên tục trên hệ thống truyền hình, truyền thanh của tỉnh.


- Liên tục từ ngày 13/12/2005 đến ngày 16/12/2005, UBND tỉnh và Ban chỉ huy PCLB - TKCN tỉnh đã có các Công điện khẩn số 18 đến 21 gửi Ban chỉ huy PCLB & TKCN các huyện, thành phố, các sở, ngành yêu cầu chủ động triển khai phương án PCLB đã được xây dựng đến tận phường, xã, thôn làng, tập trung ưu tiên sơ tán ngay người và tài sản vùng thường xuyên bị lũ quét, sạt lỡ đất, vùng thấp trũng, ven biển, ven sông, suối thường bị ngập sâu đến nơi an toàn. Đảm bảo an toàn các công trình hồ chứa nước, đê điều, cầu cống đặc biệt là các công trình mới xây dựng xong hoặc đang xây dựng dở dang, cảnh báo và ngăn chặn không cho nhân dân và các phương tiện qua lại ở các khu vực bị ngập sâu có nước chảy xiết..., nhất là tại các địa bàn trọng điểm như Hoài Ân, Hoài Nhơn, An Lão, Phù Mỹ, Phù Cát, Tuy Phước. 


 - Trong 02 ngày 14 và 15/12/2005 lãnh đạo UBND tỉnh và các thành viên Ban chỉ huy PCLB - TKCN tỉnh đã trực tiếp xuống các địa bàn, phối hợp với chính quyền địa phương trực tiếp chỉ đạo công tác di dời dân và cứu hộ các công trình thuỷ lợi, đê sông, đê biển bị lũ lụt uy hiếp. Chỉ đạo chính quyền cơ sở và các lực lượng bộ đội, đoàn viên thanh niên đã tổ chức sơ tán hơn 1.020 hộ dân ra khỏi vùng ngập sâu ở xã Cát Nhơn, Cát Thắng (huyện Phù Cát), Hoài Hải (huyện Hoài Nhơn), Phước Thuận (huyện Tuy Phước) … ra khỏi vùng ngập lụt sâu, vùng sạt lở nguy hiểm.


- Huy động phương tiện, vật tư gia cố các hồ chứa nước, các đoạn đê xung yếu. Vận động nhân các địa phương mà chủ yếu là lực lượng xung kích với sự giúp đỡ của các lực lượng vũ trang đã tiến hành cứu hộ các công trình, đặc biệt là chống tràn ở các tuyến đê vùng hạ lưu sông La Tinh, Sông Kôn, tuyến đê Đông góp phần  hạn chế, giảm thiểu các thiệt hại do lũ lụt gây ra.

- Sở Thương mại - Du lịch, Hội Chữ thập đỏ chuẩn bị đầy đủ lượng hàng hoá, để kịp thời cứu trợ cho nhân dân, không để xảy ra dân đói, rét, không có nước uống, nhất là những vùng ngập sâu, vùng bị lũ chia cắt và những hộ nghèo, gia đình chính sách; đồng thời Sở Y tế chuẩn bị đủ cơ số thuốc để khi nước rút là vệ sinh môi trường ngay tránh xảy ra các loại dịch bệnh ở người và gia súc.

4- Công tác khắc phục hậu quả: 


- UBND tỉnh đã chỉ đạo UBND các huyện, thành phố và các ngành yêu cầu triển khai ngay một số công tác khắc phục hậu quả lũ lụt để ổn định đời sống nhân dân. Cụ thể: 


- UBND các huyện đã kịp thời hỗ trợ theo chính sách đối với người chết, người mất tích và các hộ có nhà sập đổ, cuốn trôi.


- Các địa phương hỗ trợ và huy động các đơn vị bộ đội đóng quân ở địa phương, các hội đoàn thể, nhân dân giúp các gia đình có nhà bị hư hỏng, sập đổ hoặc bị nước cuốn trôi che nhà tạm để ở; sửa chữa trường học, trạm y tế để phục vụ học tập và khám chữa bệnh cho nhân dân đồng thời gia cố, sửa chữa tạm hệ thống cầu, đường giao thông, đập dâng, hồ chứa nước, đê điều để đảm bảo đi lại cho nhân dân.

- Sở Y tế, Sở Nông Nghiệp và PTNT phối hợp các địa phương hướng dẫn nhân dân làm vệ sinh môi trường đề phòng dịch bệnh ở các vùng bị ngập lụt, kiên quyết không để phát sinh dịch bệnh ở người và gia súc. Cung cấp thuốc và các loại hoá chất làm sạch nước, đồng thời hướng dẫn nhân dân các biện pháp làm sạch nước phục vụ ăn uống và sinh hoạt .


- Hội Chữ Thập đỏ tỉnh ®­a hµng ho¸ thiÕt yÕu xuèng cứu trợ ®ång bµo vïng lũ lụt; ®Õn nay đã cứu trợ 500 xuất (mì tôm, chăn màn, quần áo...) với giá trị 100.000 đ/xuất trong ngày 15/12 và hiện đang tiếp tục tổ chức cứu trợ.

- Ngành Y tế tỉnh đã đưa 100 cơ số thuốc về các tr¹m y tế cơ sở để xử lý môi trường, đề phòng dịch bệnh.
5 - Tình hình thiệt hại:

5.1-  Tình hình thiệt hại:


Theo báo cáo của các địa phương, mưa lũ đã làm 14 người chết, trong đó có 02 người chưa tìm được xác và 01 người bị thương. Thiệt hại mùa màng, nhà cửa, cơ sở hạ tầng như sau : 

- 4.933 ngôi nhà bị ngập nước, trong đó có nhiều nhà tạm, đơn sơ của các hộ nghèo bị hư hại nặng; 153 nhà khác bị sập đổ (trong đó có 05 nhà bị vỡ đê cuốn trôi, 02 sập đổ do sóng biển); 147 nhà bị hư hỏng nặng.

- 20 phòng học, công sở bị hư hỏng. 

- 22.995 ha lúa gieo sạ vụ Đông Xuân bị ngập (trong đó diện tích mất giống: 10.331ha), hơn 2.000 tấn thóc giống bị hư hỏng; 1.270 ha hoa màu bị ngập; 423 tấn muối bị cuốn trôi. 

- 67.139m đê, kè bị vỡ, sạt lỡ với khối lượng 221.152 m3; 06 đập dâng và 20 đập bổi cuốn trôi. 

- 38.400 m kênh mương sạt lở, hư hỏng với khối lượng 77.188 m3.

- Sa bồi, thuỷ phá 715 ha.


- Đường giao thông bị sạt lỡ, hư hỏng 14.000 m, với khối lượng 30.500 m3 đất, đá; cầu cống bị cuốn trôi 16 cái và hư hỏng nặng 17 cái (trong đó có cầu Phú Phong-Quốc lộ 19 bị hư hỏng nặng), sạt lở mái ta-luy đường với khối lượng 43.821 m3, mặt đường bê tông nhựa bị lún, hư hỏng 42.400 m2.  

- 14 tàu thuyền của ngư dân bị chìm, hư hỏng; vỡ và sạt lỡ 911 ha hồ tôm cá với khối lượng 86.500 m3; cuốn trôi 56 tấn tôm cá, 220 chòi canh hồ tôm bị hư hỏng.

- 7.144 giếng nước bị ngập.

         Tổng thiệt hại ước tính 74.400 triệu đồng.


5.2. Đánh giá nguyên nhân và bài học:


Mặc dù các cấp chính quyền trong tỉnh rất quan tâm lo lắng, nhắc nhở thường xuyên, đợt mưa lũ cũng đã được cảnh báo chính xác, kịp thời; chính quyền các địa phương đã tiến hành các biện pháp kiên quyết nhằm đảm bảo an toàn tính mạng cho nhân dân như tổ chức di dời dân ra khỏi những vùng lũ lụt nguy hiểm, canh gác tại các điểm giao thông bị ngập lũ và có nước chảy xiết, ngăn không cho người qua lại trong tình trạng nguy hiểm, ngăn không cho người ra sông vớt củi, không cho các đò ngang hoạt động khi nước lũ chảy xiết, nhưng đợt mưa lũ đã làm 14 người chết, trong đó có 02 người bị mất tích (đến nay chưa tìm được xác), đây là điều rất đáng tiếc; UBND tỉnh, Ban chỉ huy PCLB-TKCN tỉnh nghiêm túc kiểm điểm rút kinh nghiệm.


Sở dĩ như vậy là do mưa lũ quá lớn lại tập trung trong thời gian ngắn và mực nước các hồ đã đầy vì vậy nước lũ tràn về rất nhanh đã cuốn trôi số người nói trên.


Để hạn chế thiệt hại về người và tài sản chính quyền các địa phương cùng các đoàn thể cần tiếp tục thông tin, tuyên truyền, giáo dục để mọi người dân nâng cao ý thức cảnh giác tự bảo vệ mình, tự giác di dời về nơi an toàn. 

Khi lũ lụt xảy ra kiên quyết  di dời dân ra khỏi vùng nguy hiểm. Để người dân yên tâm sơ tán chính quyền các địa phương phải quy định cụ thể thời gian di dời, hỗ trợ, giúp đỡ về phương tiện vận chuyển, đặc biệt là có biện pháp đảm bảo an toàn nhà  và tài sản còn ở lại để nhân dân yên tâm đi sơ tán.


Để hạn chế các thiệt hại về tài sản, đảm bảo sản xuất cần chủ động đưa tài sản,  cất giữ giống các loại ở nơi cao ráo, an toàn trước khi mưa, lũ xảy ra.


Kiểm tra bổ sung các loại vật tư, phương tiện, lực lượng, hậu cần đầy đủ theo phương châm " 4 tại chỗ" để chủ động đối phó khi có mưa lũ xảy ra.


6 - Kiến nghị:


6.1-  Trước mắt:  Để giúp nhân dân địa phương khắc phục hậu quả do đợt mưa lũ gây ra, UBND tỉnh Bình Định kính đề nghị Thủ tướng Chính phủ, Ban chỉ đạo PCLB Trung ương, các Bộ, Ngành hỗ trợ tỉnh 42.960 triệu đồng (Bốn mươi hai tỷ, chín trăm sáu mươi triệu đồng) để thực hiện các việc sau: 


1.  Mua các loại thóc lúa giống, rau màu 10.850 triệu đồng, bao gồm : 



+ Giống lúa xác nhận 1.500 tấn:  6.750 triệu đồng 



+ Giống lúa lai để gieo sạ 02 vụ (50 tấn): 1.400 triệu đồng



+ Giống Ngô lai 100 tấn: 2.500 triệu đồng



+ Giống rau 20 tấn : 200 triệu đồng
2. Mua thuốc và vật tư thú y: 200 triệu
3. Mua bổ sung 200 cơ số thuốc dự trữ cho Y tế : 180  triệu đồng
4. Cứu trợ xã hội 3.480 triệu đồng. 

5. Khôi phục các công trình nuôi trồng thuỷ sản : 4.750 triệu đồng 

6. Khôi phục hệ thống kênh mương, đê điều : 10 .000 triệu
7. Khôi phục hệ thống đường giao thông :  13.500 triệu đồng

Hiện nay, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, vùng biển tỉnh Bình Định  có mưa và gió lớn cấp 7, cấp 8, biển động mạnh, nên hiện tại ở xã đảo Nhơn Châu (Cù lao xanh), thành phố Quy Nhơn có 01 nhà bị sóng biển đánh sập hoàn toàn, 05 nhà bị sóng đánh hư hỏng, trong đó có 03 nhà có nguy cơ bị sập. Từ nhiều ngày nay không có phương tiện giao thông nào đến được xã đảo, do đó hiện có 74 hộ, hơn 300 nhân khẩu đang bị thiếu đói, toàn bộ lương thực, thực phẩm dự trữ trên đảo đã hết; đơn vị Bộ đội Biên phòng đóng quân trên đảo đã phải chia sẻ lương thực, thực phẩm của đơn vị để cứu đói cho dân. Từ nhiều ngày nay do sóng lớn nên các phương tiện của tỉnh không thể ra đảo cứu trợ được. 

Trước tình hình trên, UBND tỉnh Bình Định kính đề nghị Uỷ ban Quốc gia Tìm kiếm- Cứu nạn hỗ trợ khẩn cấp phương tiện giúp tỉnh vận chuyển lương thực, thực phẩm từ Cảng Quy Nhơn ra xã đảo Nhơn Châu (khoảng 35 km) để cứu đói kịp thời cho hơn 300 nhân khẩu xã đảo Nhơn Châu, thành phố Quy Nhơn. 

6.2- Về lâu dài:

Để tạo điều kiện cho công tác PCLB, UBND tỉnh  Bình Định kiến nghị:

- Hiện nay tỉnh Bình Định còn 111 hồ chứa nước vừa và nhỏ cần được nâng cấp sửa chữa. Do ngân sách tỉnh còn nhiều hạn chế, đề nghị Bộ Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn  đưa 75 hồ có dung tích từ 0.2 triệu đến 10 triệu m3 cần nâng cấp, sửa chữa vào chương trình bảo đảm an toàn hồ chứa nước  của Bộ. 

- Đẩy nhanh tiến độ thi công hồ Định Bình để đưa vào khai thác góp phần cắt lũ cho hạ lưu; đồng thời đề nghị Bộ sớm phê duyệt dự án Văn Phong để sớm phát huy hiệu quả của hồ chứa nước Định Bình. 

- Đề nghị Chính phủ cho chủ trương và Bộ Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn nhanh chóng xúc tiến đầu tư dự án  cải tạo cửa An Dũ để phòng, chống, giảm nhẹ thiên tai lưu vực sông Lại Giang; Giúp tỉnh đẩy nhanh việc xây dựng, tu bổ hệ thống đê điều ở các lưu vực sông; đưa hệ thống đê biển của Bình Định vào chương trình nâng cấp, xây dựng đê biển quốc gia. 

- Hiện nay tỉnh có hàng chục khu dân cư với hàng ngàn hộ nằm trong vùng sạt lở nguy hiểm, nhất là vùng sạt lở bờ biển xã Hoài Hải (huyện Hoài Nhơn), xã Cát Tiến (huyện Phù Cát), xã đảo Nhơn Châu, xã Nhơn Hải (thành phố Quy Nhơn), nhưng do hạn chế về kinh phí nên chưa thể di dời về nơi an toàn. Đề nghị Bộ Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn đưa các khu vực sạt lở trên vào chương trình chống sạt lở, di dân, tái định cư của Bộ và hỗ trợ kinh phí sớm di chuyển nhân dân đến nơi an toàn.

- Hiện nay tỉnh có hơn 6000 tàu thuyền với hàng chục nghìn ngư dân làm nghề đánh bắt hải sản tuy nhiên hệ thống bến bãi neo đậu chưa đáp ứng được  yêu cầu, năng lực sản xuất và PCLB của các tàu thuyền còn rất nhiều hạn chế. Đề nghị Bộ Thuỷ sản đẩy nhanh việc đầu tư giúp tỉnh xây dựng các cảng cá, bến bãi để tàu thuyền neo đậu tránh bão đồng thời nâng cao năng lực hoạt động sản xuất và PCLB của các tàu thuyền đánh bắt thuỷ hải sản.

UBND tỉnh Bình Định kính báo cáo Thủ tướng Chính phủ và các Bộ, Ngành Trung ương ./.

                                                                  TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
 Nơi nhận:                                                                               CHỦ TỊCH 
- Thủ tướng Chính phủ                                                                                 
- Văn phòng Chính phủ

- BCĐ PCLB Trung ương

- Bộ Nông Nghiệp và PTNT

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư
- Bộ Tài chính 

- Bộ lao động-Thương binh và Xã hội

- Bộ Giao thông vận tải

- Bộ Thuỷ sản, Bộ Y tế

- TT Tỉnh uỷ

- TT HĐND tỉnh    

- CT, các PCT UBND tỉnh                                                            Vũ Hoàng Hà

- Các Sở: NN-PTNT, TC, LĐ-TB và XH,

   KH-ĐT, GTVT, Y tế, TS

- TT.Ban CHPCLB tỉnh

- LĐ VP

- Lưu VT, K2, K10 (37b)                                                                                            
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